Chương 5 : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17 : VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

I. Vị trí của kim loại trong bảng HTTH :

- Bảng HTTH gồm trên 110 nguyên tố hóa học, trong đó gần 90 nguyên tố là kim loại.

- Vị trí các kim loại trong bảng HTTH :

II. Cấu tạo của kim loại :

1. Cấu tạo nguyên tử :
Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố KL đều có ...........................ở lớp ngoài cùng (..............................).

· Trong cùng 1 chu kì (khi đi từ trái ( phải, theo chiều Z tăng):
- Số lớp e không đổi, điện tích hạt nhân tăng và số e lớp ngoài cùng tăng => lực hút của hạt nhân lên các e lớp ngoài cùng ............. => 
Bán kính nguyên tử


Tính kim loại


Tính phi kim


Độ âm điện

· Trong cùng 1 nhóm (khi đi từ trên ( dưới, theo chiều Z tăng):

- Điện tích hạt nhân tăng, số e lớp ngoài cùng không đổi, tuy nhiên do số lớp e tăng nhanh và chiếm ưu thế hơn => lực hút của hạt nhân lên các e lớp ngoài cùng……… => 
Bán kính nguyên tử


Tính kim loại


Tính phi kim


Độ âm điện

	
	Chu kỳ (trái ( phải)
	Nhóm (trên ( dưới)

	Bán kính nguyên tử
	
	

	Tính kim loại
	
	

	Tính phi kim 
	
	

	Độ âm điện
	
	


Vd : a) So sánh bán kính nguyên tử của các nguyên tố trong cùng CK 3 :
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar

        b) So sánh tính kim loại của :  +
Na
Mg
Al





      +
Li
Na
K





      +
Al
Mg
Na
Rb

2. Cấu tạo tinh thể :

- Ở t0 thường : các kim loại ở thể ........... và có cấu tạo tinh thể (trừ thủy ngân Hg:.............)

- Trong tinh thể kim loại :

          + Tại nút mạng: 

          + Các electron hóa trị : 

- Có 3 kiểu mạng phổ biến:

+ Mạng tinh thể lục phương - vd: Be, Mg, Zn
+ Mạng tinh thể lập phương tâm diện – vd: Cu, Ag, Au, Al
+ Mạng tinh thể lập phương tâm khối – vd: Li, Na, K, V, W
3. Liên kết kim loại :

- Các nguyên tử kim loại liên kết với nhau bằng một kiểu liên kết hóa học riêng gọi là liên kết kim loại
- Liên kết kim loại:

Bài 18 : TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI

DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
1. Tính chất vật lý chung :

- Là chất ........(trừ Hg : .........), có

2. Giải thích :

a) Tính dẻo: Dễ rèn, dễ dát mỏng, dễ kéo sợi.

-Kim loại có tính dẻo vì: các ion dương trong mạng tinh thể kim loại có thể trượt lên nhau mà không tách ra khỏi nhau nhờ những electron tự do chuyển động dính kết chúng với nhau.
Kim loại dẻo nhất là Au.

b) Tính dẫn điện :
- Giải thích : Khi đặt 1 hiệu điện thế vào 2 đầu dây kim loại, những e tự do đang chuyển động hỗn loạn sẽ chuyển động thành dòng có hướng từ cực âm đến cực dương, tạo thành dòng điện
- Nhiệt độ càng cao, tính dẫn điện càng giảm=> Giải thích : khi nhiệt độ cao, các ion dương dao động mạnh cản trở dòng e chuyển động
- Thứ tự độ dẫn đện : Ag, Cu, Au, Al, Fe, ...
c) Tính dẫn nhiệt :

- Do các e tự do trong vùng nhiệt độ cao có động năng lớn, chuyển động hỗn loạn và nhanh chóng sang vùng có nhiệt độ thấp hơn, truyền năng lượng cho các ion dương ở vùng này nên nhiệt lan truyền được từ vùng này sang vùng khác trong khối kim loại.
- Thường các kim loại dẫn điện tốt cũng dẫn nhiệt tốt.
d) Anh kim :

- Do các e tự do trong tinh thể kim loại phản xạ hầu hết những tia sáng nhìn thấy được, do đó kim loại có vẻ sáng lấp lánh gọi là ánh kim.
=> Tính chất vật lý chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các......................................... trong mạng tinh thể kim loại.
- Ngoài ra tính chất vật lý của kim loại còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác (cấu trúc mạng tinh thể, bán kính nguyên tử, …)

- 1 số tính chất khác :

+ Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất: 

+ Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất : 

+ Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất: 

+ Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất: 

+ Kim loại mềm nhất: 

+ Kim loại cứng nhất : 

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
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- Do chỉ có ……………………… electron ở lớp ngoài cùng => KL có xu hướng …………………….. e để trở thành ion dương 

=> Kim loại thể hiện tính ………………… : M     ( 

1. Tác dụng với phi kim : O2, Cl2, S, …

a) Với O2 : hầu hết kim loại (trừ Ag, Au, Pt) 

KL + O2 ( oxit KL
vd : Na + O2 (


       Fe + O2 (
b) Với Cl2 : hầu hết kim loại 
KL + Cl2 ( Muối clorua (KL: hóa trị cao)
vd : Na + Cl2 (



Fe + Cl2 (
c) Với S: hầu hết kim loại (Đk: t0, trừ Hg phản ứng ở nhiệt độ thường)
KL + S ( Muối sunfua 
vd : Na + S (

Hg + S (

Fe + S ( 


2) Với axit :

a) Với HCl, H3PO4, H2SO4 loãng, …. : 
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KL        +         axit       (         Muối              +       H2
                                         (trước H)                                  (KL: hóa trị thấp) 

· Dãy hoạt động hóa học của kim loại:

K   Ba   Ca   Na   Mg   Al   Zn   Fe   Ni   Sn   Pb   H   Cu   Hg   Ag   Pt   Au

Vd: Al + H2SO4 loãng (

Fe  +  H2SO4 loãng  (
      Cu  +  HCl  (
b) Với HNO3 (loãng + đặc) , H2SO4 đặc : 

      KL            +     axit                          (    Muối               +  sản phẩm khử                                  +            H2O

   (trừ Au, Pt)                                                       (KL : h/trị cao)

                             H2SO4 đặc                                                      H2S, S, SO2
                             HNO3 (loãng + đặc)                                      dd NH4NO3, khí N2, N2O, NO, NO2
* Lưu ý: Al, Fe, Cr  không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội (do bị thụ động hóa trong 2 dung dịch axit trên, vì tạo trên bề mặt một màng oxit đặc biệt, bền với axit làm cho kim loại không tác dụng với axit nữa)
Vd : 
Cu + HNO3 loãng  (                         +  NO +


Mg  +  HNO3 đặc  (                         +  NO2 +

        Fe  +  H2SO4 đặc,nóng  (                         +  SO2 +

3. Với H2O: Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường gồm:   Nhóm IA


    Nhóm IIA (trừ Be, Mg) 

KL + H2O ( Hidroxit + H2

Vd : Na  +  H2O  (
        Ca  +  H2O  (
4. Với dung dịch muối: 

K         Ba          Ca            Na          Mg     Al      Zn      Fe       Ni      Sn     Pb    H    Cu     Hg     Ag     Pt    Au

III. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI:
1. Cặp oxi hóa - khử của kim loại :

              Ag+         (  Ag





Ag    (   Ag+      

Dạng…………....../dạng ………….của cùng 1 nguyên tố kim loại tạo nên.................……... .....của kim loại
Vd:

2. Dãy điện hóa của kim loại : 


K+  Ba2+  Ca2+  Na+  Mg2+  Al3+  Zn2+  Fe2+  Ni2+  Sn2+  Pb2+  H+  Cu2+  Fe3+  Ag+  Pt2+  Au3+  

K    Ba    Ca     Na   Mg     Al     Zn     Fe     Ni     Sn    Pb     H    Cu    Fe2+  Ag    Pt    Au  


a) Ý nghĩa: 

b) Quy tắc α: 
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